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Số: 31/2024/QĐ-TA L, ngày 18 tháng 7 năm 2024 

QUYẾ   Ị   

   dụ g biệ    á  xử  ý  à   c í   

đưa và  cơ sở cai  g iệ  bắt bu c 

                 UYỆ  L   Ỉ             

Với t          tiế         iê   ọ          

1.    m    n  Bà Hà Thị Mỹ Xuân. 

2.   ư ký   iên  ọ : Bà Huỳnh Thị Diễm Quỳnh. 

N à  18 th n  7 năm 2024  t i tr  s  T    n nhân dân hu  n L  tỉnh 

Đồn  Th p tiến hành phiên họp xem xét  qu ết định  p d n  bi n ph p xử lý 

hành chính đư  vào cơ s  c i n hi n bắt buộc theo Qu ết định m  phiên họp 

số 30/QĐ-TA ngày 09/7/2024 củ  T    n nhân dân hu  n L đối v i: 

Họ và tên: Quản  Trọn  Qu n  M, sinh ngày 25/11/1996;  

Căn cư c côn  dân số: 087096005794; N à  cấp 22/5/2023; Nơi cấp: 

C c C06 - Bộ Côn   n. 

N hề n hi p: Khôn . 

Nơi đăn  ký hộ khẩu thườn  trú: Số 404 ấp A, xã B  hu  n L  tỉnh 

Đồn  Th p. 

Chỗ   hi n n  : Số 404 ấp A, xã B  hu  n L  tỉnh Đồn  Th p. 

Tiền án: Không. 

Tiền sự: Không. 

Con ông Quản  Trọn  T và bà N u ễn Thị L.  

Chư  có vợ  con. 

Anh M vắn  mặt t i phiên họp. 

C  sự t a   ia  ủa  

1. Cơ quan đề ng ị  Ph n  L o độn  Thươn  binh và Xã hội hu  n L, 

tỉnh Đồn  Th p; 

Người đại diện  ợ       của Cơ quan đại diện  Ông Trần Hoàn  A; 

Chức v : Chuyên viên - Ph n  L o độn  Thươn  binh và Xã hội hu  n L, 

tỉnh Đồn  Th p. Là n ười đ i di n theo ủ  qu ền (Theo Giấ  ủ  qu ền số 

30/GUQ-LĐTBXH ngày 05/7/2024 củ  Ph n  L o độn  Thươn  binh và Xã 

hội hu  n L). (Có mặt) 

2. Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện L, tỉn  Đồng     : ông 

N u ễn Trọn  Hu  - Kiểm s t viên (Có mặt). 

  Ậ    ẤY: 
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Anh Quản  Trọn  Qu n  M có biểu hi n sử d n  tr i phép chất m  tú  

vào ngày 13/10/2023, nên Công an xã B  hu  n L  tỉnh Đồn  Th p tiến hành 

lập biên bản và cho xét n hi m. Kết quả xét n hi m dươn  tính v i chất m  

tú  tron  cơ thể. Do đó  Ủ  b n nhân dân xã B r  Qu ết định số 179/QĐ-

UBND về vi c  p d n  bi n ph p quản lý n ười sử d n  tr i phép chất m  

tú  là 01 năm  kể từ n à  25/10/2023. 

Tu  nhiên  đến n ày 19/6/2024 lúc 20  iờ n à  00 phút, anh M tiếp t c 

sử d n  chất m  tú , Công an xã B tiến hành kiểm tr  bằn  hình thức xét 

n hi m nư c tiểu củ  anh M  kết quả anh M dươn  tính v i chất m  tú  tron  

cơ thể. Để đảm bảo tính ph p lý  Côn   n xã B đề n hị Tr m Y tế xã B xác 

định tình tr n  n hi n đối v i anh M  được Tr m Y tế xã B x c định anh M 

có n hi n m  tú , lo i Methamphetamine và Amphetamine theo nội dun  

Phiếu kết quả x c định tình tr n  n hi n m  tú  n à  21/6/2024 củ  Tr m Y 

tế xã B. Cùng ngày, Công an xã B lập biên bản vi ph m hành chính số 

323/BB-VPHC ngày 21/6/2024 đối v i hành vi củ  anh M; và lập biên bản 

hư n  dẫn anh M c i n hi n m  tú  tự n u  n. Tu  nhiên  đã hết thời h n 

theo qu  định để xuất trình kế ho ch c i n hi n tự n u  n t i Cơ s  điều trị 

n hi n tỉnh Đồn  Th p nhưn  anh M vẫn khôn  thể xuất trình được kế ho ch. 

Vì thế Ủ  b n nhân dân xã B qu ết định dừn  quản lý n ười sử d n  tr i 

phép chất m  tú  đối v i anh M và r  qu ết định  i o anh M cho  i  đình 

quản lý n ười n hi n tron  thời  i n lập hồ sơ đề n hị  p d n  bi n ph p đư  

vào cơ s  c i n hi n bắt buộc. 

Ngày 04/7/2024, Ủ  b n nhân dân xã B đề n hị Trư n  Ph n  Lao 

độn  Thươn  binh và Xã hội hu  n L xem xét hồ sơ đề n hị  p d n  bi n 

ph p đư  vào cơ s  c i n hi n bắt buộc đối v i anh Quản  Trọn  Qu n  M. 

Đến 05/7/2024, Ph n  L o độn  Thươn  binh và Xã hội hu  n L xem xét đủ 

điều ki n đư  vào cơ s  c i n hi n bắt buộc và có văn bản số 

3065/LĐTBXH-TNXH đề n hị xem xét  p d n  bi n ph p đư  vào Cơ s  

điều trị n hi n Tỉnh đối v i anh M. 

T i phiên họp  Đ i di n Ph n  L o độn  Thươn  binh và Xã hội hu  n 

L trình bà  v i hành vi nêu trên củ   nh Quản  Trọn  Qu n  M đã đủ căn cứ 

và điều ki n để đề n hị T    n  p d n  bi n ph p xử lý hành chính đư  vào 

cơ s  c i n hi n bắt buộc đối v i anh M. Thời h n  p d n  12 đến 18 th n . 

Anh M vắn  mặt t i phiên họp và khôn  có ý kiến. 

Đ i di n Vi n kiểm s t nhân dân hu  n L ph t biểu ý kiến về vi c tuân 

theo ph p luật  Thẩm ph n đã tuân theo ph p luật theo đún  qu  định củ  

Ph p l nh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 củ  Ủ  b n Thườn  v  

Quốc hội về trình tự  thủ t c xem xét  qu ết định  p d n  c c bi n ph p xử lý 

hành chính t i T    n nhân dân. Về đề n hị  p d n  bi n ph p xử lý hành 

chính củ  Ph n  L o độn  Thươn  binh và Xã hội hu  n L là đún  về đối 

tượn  bị đề n hị  p d n   thời hi u  p d n   thẩm qu ền đề n hị và trình tự  

thủ t c lập hồ sơ đề n hị  p d n  bi n ph p đư  vào cơ s  c i n hi n bắt 

buộc. Áp d n  qu  định t i khoản 2 Điều 9; Điều 95, 96 Luật xử lý vi ph m 

hành chính; Khoản 1 Điều 32 Luật ph n  chốn  m  tú  đề n hị T    n chấp 

nhập đề n hị củ  Trư n  Ph n  L o độn  Thươn  binh và Xã hội hu  n L để 
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qu ết định  p d n  bi n ph p xử lý hành chính đư  vào cơ s  c i n hi n bắt 

buộc đối v i anh Quản  Trọn  Qu n  M  v i thời  i n là từ 12 đến 18 tháng, 

t i Cơ s  điều trị n hi n tỉnh Đồn  Th p. 

 É    ẤY: 

S u khi n hiên cứu toàn bộ hồ sơ v  vi c  lời trình bà  và ý kiến củ  

nhữn  n ười th m gia phiên họp  xét thấ : 

[1] Về thẩm qu ền  và trình tự thủ t c: Xét thấ   n à  05/7/2024, 

Ph n  L o độn  Thươn  binh và Xã hội hu  n L có văn bản số 

3065/LĐTBXH-TNXH về vi c đề n hị xem xét  p d n  bi n ph p đư  vào 

Cơ s  điều trị n hi n Tỉnh đối v i  nh Quản  Trọn  Qu n  M có nơi cư trú 

ổn định t i số nhà 404 ấp A, xã B  hu  n L  tỉnh Đồn  Th p. Tòa án nhân dân 

hu  n L th  lý xem xét   iải qu ết là đún  thẩm qu ền đề n hị và  p d n  

theo qu  định t i khoản 1 Điều 104 củ  Luật Xử lý vi ph m hành chính và 

khoản 1 Điều 3 Ph p l nh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 củ  Ủ  

b n Thườn  v  Quốc hội về trình tự  thủ t c xem xét  qu ết định  p d n  c c 

bi n ph p xử lý hành chính t i T    n. 

Anh M đã được tốn  đ t hợp l  c c văn bản củ  T    n và Qu ết định 

m  phiên họp xem xét  qu ết định  p d n  bi n ph p xử lý hành chính  nhưn  

anh M vắn  mặt t i phiên họp khôn  có lý do chính đ n  nên T    n vẫn tiến 

hành phiên họp là phù hợp v i qu  định t i khoản 2 Điều 20 Ph p l nh số 

03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 củ  Ủ  b n Thườn  v  Quốc hội về 

trình tự  thủ t c xem xét  qu ết định  p d n  c c bi n ph p xử lý hành chính 

t i T    n nhân dân. 

[2] Về thời hi u  p d n : Xét thấ , anh Quản  Trọn  Qu n  M có hành 

vi sử d n  tr i phép chất m  tú  ngày 13/10/2023, đến n à  19/6/2024 bị 

Công an xã B lập biên bản vi ph m hành chính n à  19/6/2024. Do đó  tính 

đến n   thì thời hi u  p d n  bi n ph p đư  vào cơ s  c i n hi n bắt buộc là 

khôn  qu  03 th n  theo qu  định t i điểm d khoản 2 Điều 6 củ  Luật Xử lý 

vi ph m hành chính và Điều 9 N hị qu ết số 04/2015/NQ-HĐTP, ngày 

24/12/2015 củ  Hội đồn  Thẩm ph n T    n nhân dân tối c o hư n  dẫn thi 

hành một số qu  định củ  ph p luật về xem xét  qu ết định  p d n  c c bi n 

ph p xử lý hành chính t i T    n nhân dân. 

[3] Về trình tự  thủ t c lập hồ sơ đề n hị: Xét thấ   trình tự  thủ t c lập 

hồ sơ đề n hị  p d n  bi n ph p đư  vào cơ s  c i n hi n bắt buộc củ  Phòng 

L o độn  Thươn  binh và Xã hội hu  n L đã thực hi n đầ  đủ và đún  theo 

qu  định t i M c 1 và M c 2 Chươn  V N hị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 

21/12/2021 củ  Chính phủ qu  định chi tiết một số điều củ  Luật Ph n   

chốn  m  tú   Luật Xử lý vi ph m hành chính về c i n hi n m  tú  và quản 

lý s u c i n hi n m  tú . 

[4] Về nội dun  v  vi c: 

Căn cứ lời kh i nhận củ  anh M thể hi n tron  hồ sơ v  vi c và Phiếu 

kết quả x c định tình tr n  n hi n m  tú  n à  19/6/2024 củ  Tr m Y tế xã B 

x c định anh M có sử d n  m  tú   thuộc lo i Methamphetamine và 

Amphetamine. Về nhận thức  anh M là n ười thành niên  đầ  đủ năn  lực 
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hành vi dân sự có khả năn  biết được vi c sử d n  tr i phép chất m  tú  là vi 

ph m ph p luật và vi c sử d n  tr i phép chất m  tú  nhiều lần sẽ làm ảnh 

hư n  đến sức khỏe khôn  chỉ củ  bản thân anh M  mà c n là   nh nặn  cho 

 i  đình và xã hội. Thế nhưn   anh M vẫn cố ý thực hi n hành vi sử d n  tr i 

phép chất m  tú . Mặc dù, anh M đã được t o điều ki n để tự n u  n c i 

n hi n  thế nhưn  anh M vẫn khôn  đư  r  được kế ho ch tự c i n hi n.  

Từ nhữn  phân tích trên, cho thấ  vi c  p d n  bi n ph p xử lý hành 

chính đư  vào cơ s  c i n hi n bắt buộc đối v i anh Quản  Trọn  Qu n  M 

là cần thiết. Anh M cần có thời  i n tập trun  c i n hi n để có được sức khỏe 

tốt  có cuộc sốn  lành m nh  tr  thành n ười côn  dân tốt, có ích cho  i  đình 

và xã hội. Chính vì vậ   xét đề n hị củ  Ph n  L o độn  Thươn  binh và Xã 

hội hu  n L là có căn cứ và phù hợp v i qu  định t i c c điều 28  32 củ  Luật 

ph n  chốn  m  tú ; N hị định số 116/2021/NĐ-CP n à  21/12/2021 củ  

Chính phủ qu  định chi tiết một số điều củ  Luật Ph n   chốn  m  tú ; Luật 

Xử lý vi ph m hành chính về c i n hi n m  tú  và quản lý s u c i n hi n m  

túy nên Tòa án chấp nhận. 

[5] Về tình tiết  iảm nhẹ: Xét thấ   trong quá trình làm vi c anh Quản  

Trọn  Qu n  M đã tự n u  n kh i b o  thành thật hối lỗi. Do đó  anh M được 

 p d n  tình tiết  iảm nhẹ được qu  định t i khoản 2 Điều 9 củ  Luật Xử lý 

vi ph m hành chính; N hị qu ết số 04/2015/NQ-HĐTP n à  24/12/2015 củ  

Hội đồn  Thẩm ph n T    n nhân dân tối c o hư n  dẫn thi hành một số qu  

định củ  ph p luật về xem xét  qu ết định  p d n  c c bi n ph p xử lý hành 

chính t i T    n nhân dân. 

[6] Về tình tiết tăn  nặn : Không có. 

[7] Xét thấ , đề n hị củ  Ph n  L o độn  Thươn  binh và Xã hội 

hu  n L và Vi n kiểm s t nhân dân hu  n L là có căn cứ và phù hợp v i qu  

định củ  ph p luật và cần thiết phải  p d n  bi n ph p xử lý vi ph m hành 

chính đư  vào cơ s  c i n hi n bắt buộc đối v i anh Quản  Trọn  Qu n  M, 

nên chấp nhận. 

[8] Thời h n khiếu n i  kiến n hị  kh n  n hị qu ết định được thực 

hi n theo Điều 32 Ph p l nh số 03/2022/UBTVQH15 n à  13/12/2022 củ  

Ủ  b n Thườn  v  Quốc hội về trình tự  thủ t c xem xét  qu ết định  p d n  

c c bi n ph p xử lý hành chính t i T    n. 

Vì c c lẽ trên, 

 

QUYẾ   Ị  : 

1. Áp d n  bi n ph p xử lý hành chính đư  vào cơ s  c i n hi n bắt 

buộc đối v i anh Quản  Trọn  Qu n  M, sinh ngày 25/11/1996; Căn cư c 

côn  dân số: 087096005794; N à  cấp 22/5/2023; Nơi cấp: C c C06 - Bộ 

Công an; Nơi đăn  ký hộ khẩu thườn  trú  chỗ   hi n n  : Số 404 ấp A, xã B, 

hu  n L  tỉnh Đồn  Th p. 
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2. Thời  i n chấp hành t i cơ s  c i n hi n bắt buộc là 13 (mười ba) 

tháng, kể từ n à  n ười bị  p d n  bi n ph p xử lý hành chính bị t m  iữ để 

đư  đi cơ s  c i n hi n bắt buộc. 

Nơi chấp hành là Cơ s  điều trị n hi n tỉnh Đồn  Tháp. 

3. Anh Quản  Trọn  Qu n  M có qu ền khiếu n i qu ết định tron  

thời h n 05 n à  làm vi c  kể từ n à  nhận được qu ết định củ  T    n; 

Trư n  Ph n  L o độn  Thươn  binh và Xã hội hu  n L  tỉnh Đồn  Th p có 

qu ền kiến n hị, và Vi n kiểm s t nhân dân hu  n L  tỉnh Đồn  Th p có 

qu ền kh n  n hị qu ết định tron  thời h n 05 n à  làm vi c  kể từ n à  T   

 n côn  bố qu ết định. 

4. Qu ết định nà  có hi u lực kể từ n à  hết thời h n khiếu n i  kiến 

n hị  kh n  n hị mà khôn  có khiếu n i  kiến n hị  kh n  n hị. 

5. Cơ qu n thi hành qu ết định: Trư n  Ph n  L o độn  Thương binh 

và Xã hội hu  n L  tỉnh Đồn  Th p và Công an hu  n L  tỉnh Đồn  Th p. 

 

Nơi   ậ   
- Ph n  LĐTB&XH hu  n L; 

- VKSND hu  n L; 

- Công an hu  n L; 

- Cơ s  điều trị n hi n tỉnh Đồn  Th p; 

- UBND xã B; 

- N ười bị  p d n ; 

- Lưu: HSVA  VT. 

             Ẩ       

 

 Đ  ký 

 

            à   ị  ỹ  uâ               

 


